
Vùng màu 

trắng
Vùng màu xanh Vùng màu vàng Vùng màu đỏ 

 THỰC 

HIỆN TỐT 

5K

TỰ THEO DÕI 

SỨC KHOẺ, 

THỰC HIỆN TỐT 

5K

CÁCH LY Y TẾ 

TẠI NHÀ 

CÁCH LY Y TẾ TẬP 

TRUNG

Lưu ý:

STT Tỉnh Quận/ huyện/TP Xã/phường Thôn/ xóm/tổ/bản

Liên quan đến 

bệnh nhân/Áp 

dụng Chỉ thị/ 

ngày thực hiện 

phong tỏa

1 LÀO CAI

2 YÊN BÁI

3 ĐIỆN BIÊN

4 LAI CHÂU 

5 SƠN LA

6 HÒA BÌNH Lương Sơn

CT 16 từ ngày 

27/7 trong 15 

ngày 

7 HÀ GIANG

8 CAO BẰNG

9 BẮC KẠN

10 LẠNG SƠN 

11
TUYÊN 

QUANG 

Nhã Lộng Xóm Láng
AD CT 16 từ 

ngày 29/7

Tân Kim
Xóm Quyết Tiến, La Đao và La 

Đuốc

ADCT 16 từ 

ngày 28/7

Tân Khánh
AD CT 16 từ 

ngày 28/7

THÔNG BÁO CÁC VÙNG DỊCH CẬP NHẬT ĐẾN 11H00 NGÀY 05/8/2021

* Công dân Sơn La đi ra ngoài tỉnh và bất cứ công dân nào (người Việt Nam, người nước ngoài) đi từ địa phương 

khác vào tỉnh Sơn La cần tham khảo trang thông tin này.

* Người từ các địa phương đang có dịch lưu hành khi vào địa bàn tỉnh Sơn La bắt buộc KHAI BÁO Y TẾ TRUNG 

THỰC và CHẤP HÀNH các biện pháp cách ly y tế theo quy định.

Vùng/khu 

vực bôi 

màu: áp 

dụng 

cách ly y 

tế  

Vùng/khu vực phong tỏa, cách ly: Thay đổi liên tục theo thời gian thực 

Phú Bình
THÁI 

NGUYÊN
12

13 PHÚ THỌ Phù Ninh Từ ngày 29/7

Xã Phú Lộc, Gia 

Thanh, Hạ Giáp, 

xung quanh trụ sở 

Công ty Tân Thành



14 BẮC GIANG

AD CT số 11 

ngày 28/7/2021 

của UBND tỉnh 

Khu vực kinh doanh trước cổng 

Chợ Rừng
Từ ngày 22/7

Khu 3 Từ ngày 21/7

Tiền An
Từ số nhà 401 đến số nhà 578 

đường Ngô Gia Tự
Từ ngày 17/7

 Vệ An Ngõ 2 đường Rạp hát
Phong tỏa ngày 

7/7

Quế Tân Lạc Xá Từ ngày 21/7

Phương Liễu Thôn Giang Liễu Từ ngày 18/7

17 HÀ NAM Lý Nhân Đạo Lý Thôn Sàng Từ ngày 19/7

18

Nam Hồng Khu vực chợ Hóp Từ ngày 27/7

Thái Tân Từ ngày 27/7

Nam Sách
Khu Nhân Hưng, Khu Mạc Thị 

Bưởi

Phong tỏa từ 

ngày 27/7

Kinh Môn Thượng Quận Thôn Bãi Mạc

Tứ Kỳ Chí Minh Thôn Nam An Từ ngày 3/8

Kim Thành Kim Xuyên
Thôn Quỳnh Khê 1 và Quỳnh 

Khê 2
Từ ngày 31/7

Vĩnh Niệm Ngõ 512 Nguyễn Văn Linh Từ ngày 19/7

Kênh Dương Trại Lẻ Từ ngày 31/7

Yên Mỹ
Ngõ 1, Xóm Đình, thôn Ông Tố

Từ ngày 21/7

Chợ Nông sản Phú Bình Từ ngày 4/8

Thôn Mễ Hạ Từ ngày 3/8

20

 Võ Cường

Phường Quảng Yên

HÀ NỘI (Áp dụng CT 16 từ 6h00p ngày 24/7 trong 15 ngày đến 8/8/2021)

HẢI PHÒNG

13 PHÚ THỌ Phù Ninh

15

21

19

QUẢNG 

NINH
TX Quảng Yên

Hải Phòng

HƯNG YÊN

BẮC NINH

Bắc Ninh

Quế Võ

HẢI 

DƯƠNG

Nam Sách

Từ ngày 29/7

Xã Phú Lộc, Gia 

Thanh, Hạ Giáp, 

xung quanh trụ sở 

Công ty Tân Thành

Từ ngày 23/7

Toàn bộ đoạn đường từ nhà số 

136 (hộ ông Nguyễn Khắc 

Toản) đến nhà số 168 (hộ ông 

Tạ Đình Nam) khu Bồ Sơn, 

phường Võ cường, thành phố 

Bắc Ninh với tổng số 80 hộ, 

260 nhân khẩu

Yên Mỹ

Yên Phú



 Tiên Lữ TT Vương Khu dân cư TT Vương Từ ngày 19/7

 Nhân Hòa
Phòng khám Đa khoa Hưng Hà 

(Số 110, đường Nguyễn Bình)
Từ ngày 30/7

 Bần Yên Nhân 

Phòng khám đa khoa Việt Nhật, 

Lô đất nhà ông Nguyễn Đình 

Thái, đường Vũ Văn Cẩn

Từ ngày 10/7

Phù Cừ Tiên Tiến
Cụm dân cư xóm Cầu Sen, 

Thôn Hoàng Xá
Từ ngày 21/7

Chợ đầu mối Đông Tảo Từ ngày 4/8

Tân Dân Một phần đội 15 Thôn Bãy Sậy Từ ngày 1/8

Ân Thi Phù Ủng Thôn Phù Ủng Từ ngày 21/7

22 NAM ĐỊNH Ý Yên Yên Nhân Xóm 10 Từ ngày 2/8

23 NINH BÌNH

24 THÁI BÌNH 

25 VĨNH PHÚC 

26
THANH 

HÓA

Quỳnh Lưu
ADCT 16 từ 

ngày 31/7

TX Hoàng Mai Quỳnh Liên
ADCT 16 từ 

29/7

Tương Dương áp 

dụng CT 15 từ ngày 

16/7

 Lượng Minh (AD 

CT 16 từ 16/7)
Bản Chằm Puông Từ ngày 18/7

AD CT 15 từ 20/7

Bản La Ngan, Lưu Hòa, Lưu 

Thắng, Tạt Thoong,

AD CT 16 từ 

ngày 18/7

Bản Xiêng Thù, Bản lăn, Bản 

Cù, Khe Năn, Khe trang, Hồng 

Tiến, Lưu Tiến

AD CT 15 từ 

ngày 18/7

28 HÀ TĨNH Hương Khê Hương Trà
25 hộ gia đình thuộc Tổ tiên gia 

số 03 - Thôn Tân Thương
Từ ngày 23/7

27 NGHỆ AN

 Kỳ Sơn 
Chiên Lưu (AD CT 

16 từ ngày 20/7)

Xã Hữu Lập, Phá Đánh, Bảo Nam, Bảo Thắng và thị 

trấn Mường Xén

21 HƯNG YÊN

 Mỹ Hào

Khoái Châu



Tổ dân phố 5, Tổ dân phố 15; 

cụm 4 và 5 của Tổ dân phố 4; 

cụm 1,2 và 7 của Tổ dân phố 6) 

thuộc địa bàn phường Nam Lý

ADCT 16 từ 

22/7

Khu vực đón trả khách Ga 

Đồng Hới
Từ ngày 22/7

Ngõ 33 đường Hoàng Diệu Từ ngày 22/7

Bố Trạch
AD CT 15 từ 

ngày 22/7

Quy Bạt Tiểu khu 9 Từ ngày 23/7

Cha Lo Khách sạn Anh Pháp Từ ngày 1/8

Dân Hóa
Khu vực bản Bãi Dinh, Bản Y 

Leng, Bản K.AI
Từ ngày 23/7

30 QUẢNG TRỊ TP Đông Hà Phường 1 Khu phố 6
Phong tỏa tạm 

thời ngày 28/7

31
THỪA 

THIÊN HUẾ
 Phú Lộc Lộc Thủy 

Thuỷ Yên Hạ, Thuỷ Yên 

Thượng, Thuỷ Yên Thôn, An 

Bàng và Thuỷ Cam

AD CT 16 từ 

ngày 28/7

32
AD CT 16 từ 

ngày 31/7

AD CT 15 từ 2/8

AD CT 15 từ 

19/7

Thành phố Hội An 

(Trừ xã Tân Hiệp)

AD CT16 từ 

ngày 31/7

TP Tam Kỳ An Mỹ 
Khối phố Mỹ Bắc, Đường 

Nguyễn Thái Học 
Từ ngày 29/7

Thăng Bình Bình Triều
Thôn Vân Tây và thôn Phước 

Châu
Từ ngày 3/8

Quế Sơn
Quế Phú (AD CT 15 

từ 22/7)
Tổ dân cư 1,6,7,8,9,10,11,12 Từ ngày 22/7

 Phổ Thạnh
Thạch By1,2, La Vân, Thạch 

Đức 2

 Phổ Châu
Hưng Long, Vĩnh Tuy, Châu 

Me. Tấn Lập

Quảng Ngãi  Nghĩa Chánh An Phú Sinh

Đồng Hới (ADCT 

15 từ 22/7)
Nam Lý

Minh Hóa (AD CT 

15 từ 23/7)

QUẢNG 

NGÃI

29
QUẢNG 

BÌNH

 Tiên Hà, thôn Hội Lâm (xã Tiên Châu), thôn 3 (xã 

Tiên Ngọc)

Đức Phổ

AD CT 16  15/7  

Tiên Châu, Tiên Ngọc, Tiên Cẩm

34

33
QUẢNG 

NAM

 Tiên Phước

ĐÀ NẴNG 



Phước Sơn Khâm Đức
AD CT 16 từ 

ngày 4/8

Thị xã An Nhơn
ADCT 16 từ 

ngày 30/7

ADCT 16 từ 2/8

ADCT từ 4/8

ADCT 16 từ 

30/7

TX Hoài Nhơn
ADCT 15 từ 

ngày 1/8

Tuy Phước ADCT 16 từ 3/8

Các địa phương còn 

lại

ADCT 15 từ 

ngày 1/8

36

ADCT 16 từ 

ngày 1/8

Cam Lâm ADCT 15 

từ 9/7
Suối Tân Đồng Cau

AD CT 16 từ 

ngày 31/7-6/8

AD CT 15 từ 

ngày 17/7

ADCT 16 từ 

ngày 2/8 ( 14 

ngày)

Phú Qúy Long Hải Thôn Đông Hải Từ ngày 23/7

Tuy Phong TTYT huyện

TX La Gi
AD CT 16 từ 

ngày 26/7 -11/8

40 KON TUM 

Pleiku (ADCT 15 từ 

26/7)
Từ ngày 24/7

Ayun Pa
ADCT 15 từ 

28/7

Ia Pa
ADCT 15 từ 

28/7

QUẢNG 

NGÃI

38
NINH 

THUẬN 

 Ninh Phước, TP Phan Rang Tháp Tràm

Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Hải, Thuận Bắc và Thuận Nam 

39

BÌNH 

THUẬN (AD 

CT 15 từ 

20/7)

41

35

 Cam Ranh, Khánh Sơn và Khánh Vĩnh áp dụng CT 15 từ 9/7

 Nha Trang, TX Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh áp dụng CT 16 từ ngày 23/7

GIA LAI

37
KHÁNH 

HÒA

Diên Khánh

Tp Phan Thiết

PHÚ YÊN ( Áp dụng CT 16 từ ngày 23/7)

34

BÌNH ĐỊNH

Cát Tường

Cát Chánh

TT Cát Tiến, Cát Hải

 Phước Hoà 

Phù Cát

Các xã còn lại ADCT 15 từ 2/8



Krông A Na Ea Bông Buôn Nắc Từ ngày 17/7

Krông Năng Cư Klong
ADCT 16 từ 

24/7

Krông Bông
Cư Pui, Cư Đrăm, 

Yang Mao

ADCT 16 từ 

26/7

Buôn Đôn Ea Wer Ea Duất Từ ngày 15/7

Ea H'leo Ea H'leo Thôn 2B
ADCT 16 từ 

19/7

Krông Pắc Hoà Đông Buôn Ea Kmát Từ ngày 1/8

Quảng Phú Khu B, chợ thị trấn Quảng Phú Từ ngày 30/7

Cư M’gar Thôn 2 Từ ngày 1/8

Buôn Hồ Bình Thuận Thôn Bình Hòa 4 Từ ngày 31/7

Cư Kuin
ADCT 16 đến 

7/8

Ea Sup Ea Bung
AD CT 16 từ 

21/7

TP Buôn Ma Thuột
ADCT 16 đến 

7/8

Thôn 10

Quốc lộ 14, Tổ 1, Thôn 7 Từ ngày 12/7

Trung tâm Y tế huyện Ngày 27/7

Tổ dân phố 6

Phòng xét nghiệm Võ Thị Lệ 

Số 89 A đường Lê Duẩn tổ 10

Quầy thuốc tây Hồng Ngọc 

đường Đinh Thiên Hoàng, tổ 9

Xã Đức Mạnh  Thôn Đức Đoài

Thuận An  Thôn Thuận Sơn 

Buôn Hồ Bình Thuận Thôn Bình Hòa 4 Từ ngày 1/8

TP Gia Nghĩa

Phong tỏa từ 

ngày 23/7 (14 

ngày)

 Krông Nô Xã Đắk Sôr Thôn Quảng Đà Từ 14/7

Xã Đắk N'Drung ADCT 16 trong 

14 ngày từ 17/7

Xã Nam Bình Thôn 10

42

Thiết lập vùng 

cách ly y tế từ 

ngày 17/7 (14 

ngày) 

ĐẮK LẮC 

(AD CT 15 

đến 17/8)

Cư M’gar

43

ĐĂK NÔNG 

(AD CT 15 từ 

ngày 13/7 

toàn tỉnh)

Đắk R'lấp Xã Đắk Wer

 Đắk Song

Đắk Mil 

Thị trấn Đắk Mil

https://tintaynguyen.com/topic/ea-sup/


Đắk Glong Quảng Sơn Trụ sở UBND xã Quảng Sơn Từ ngày 20/7

Bảo Lộc Lộc Sơn Tổ dân phố 6 Từ ngày 1/8

Đạ Huoai Đạ Huoai Xóm Đạ Gối, thôn 5 Từ 21/7

Di Linh Đinh Trang Thượng Bu Boong Từ ngày 16/7

Thôn Fi Nôm
ADCT 16 từ 

ngày 24/7

Thôn Phú Thạnh
ADCT 16 từ 

ngày 26/7

Liên Nghĩa
Công ty Thanh Bình Xanh 17 

Hà Huy Tập
Từ ngày 4/8

Bình Thạnh 29 Thanh Bình 1 Từ ngày 16/7

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

TIỀN GIANG  (áp dụng CT 16 từ ngày2/8, thực hiện trong 14 ngày)

AN GIANG  (áp dụng CT 16 từ ngày2/8, thực hiện trong 14 ngày)

BẾN TRE  (áp dụng CT 16 từ ngày2/8, thực hiện trong 14 ngày)

VĨNH LONG   (áp dụng CT 16 từ ngày2/8, thực hiện trong 14 ngày)

TRÀ VINH   (áp dụng CT 16 từ ngày2/8, thực hiện trong 14 ngày)

HẬU GIANG (áp dụng CT 16 từ ngày2/8, thực hiện trong 14 ngày)

KIÊN GIANG  (áp dụng CT 16 từ ngày2/8, thực hiện trong 14 ngày)

SÓC TRĂNG   (áp dụng CT 16 từ ngày2/8, thực hiện trong 14 ngày)

BẠC LIÊU   (áp dụng CT 16 từ ngày2/8, thực hiện trong 14 ngày)

CÀ MAU   (áp dụng CT 16 từ ngày2/8, thực hiện trong 14 ngày)

CẦN THƠ (áp dụng CT 16 từ ngày 2/8, thực hiện trong 14 ngày )

LONG AN   (áp dụng CT 16 từ ngày2/8, thực hiện trong 14 ngày)

ĐỒNG THÁP  (áp dụng CT 16 từ ngày2/8, thực hiện trong 14 ngày)

Hiệp Thạnh (ADCT 

15 từ ngày 24/7)

Đức Trọng

BÌNH PHƯỚC (áp dụng CT 16 từ ngày2/8, thực hiện trong 14 ngày)

BÌNH DƯƠNG  (áp dụng CT 16 từ ngày2/8, thực hiện trong 14 ngày)

ĐỒNG NAI  (áp dụng CT 16 từ ngày2/8, thực hiện trong 14 ngày)

TÂY NINH  (áp dụng CT 16 từ ngày2/8, thực hiện trong 14 ngày)

BÀ RỊA - VŨNG TÀU  (áp dụng CT 16 từ ngày2/8, thực hiện trong 14 ngày)

TP HỒ CHÍ MINH  (áp dụng CT 16 từ ngày2/8, thực hiện trong 14 ngày)

44 LÂM ĐỒNG 

43

ĐĂK NÔNG 

(AD CT 15 từ 

ngày 13/7 

toàn tỉnh)



Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Sơn La đề nghị:

1. Liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ;

2. Gọi điện đến đường dây nóng của BCĐ 1558 tỉnh Sơn La 02123.666.115 hoặc 0904.890.198 để 

cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình.

3. Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ.

4. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại địa chỉ:  

https://www.bluezone.gov.vn

          Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện 

thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

          Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn  hoặc trực tiếp tải về tại App Store 

hay CH Play.

       Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với 

những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng 

thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

         Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử 

dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp 

xúc.

          Người dân hãy tự giác KHAI BÁO – KHAI BÁO TRUNG THỰC để phòng bệnh cho bản 

thân, gia đình và cộng đồng.

Cập nhật liên tục ngày 2 lần hồi 11h và 17h 
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